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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả của chế 
phẩm vi sinh PP (CPVS PP) có chứa một số dòng vi khuẩn thuộc chi 
Bacillus và Lactobacillus lên sinh trưởng, năng suất rau muống và 
đặc tính đất ở điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệm 
thức, 4 lần lặp lại trong 2 vụ liên tục. Kết quả cho thấy nghiệm thức 
bón kết hợp 75% NPK + 0,4% chế phẩm PP giúp gia tăng chiều cao 
cây, số lá, hàm lượng chlorophyll của lá, trong khi khối lượng tươi và 
sinh khối khô/chậu của rau muống cho kết quả tương đương với 
nghiệm thức đối chứng dương bón 100% NPK theo khuyến cáo. Bên 
cạnh đó các nghiệm thức bón chế phẩm vi sinh PP giúp cải thiện giá 
trị độ dẫn điện của đất (EC) và mật số vi khuẩn trong đất.  Như vậy, 
sử dụng CPVS PP với nồng độ 0,4% được khuyến cáo trong canh tác 
rau theo hướng an toàn và phát triển bền vững. 

Từ khoá: Chế phẩm vi sinh PP, Bacillus spp., Lactobacillus spp., 
kích thích sinh trưởng, rau muống  

ABSTRACT 
This study aimed to investigate the effect of plant probiotics microbial 
products (CPVS PP) containing Bacillus spp. và Lactobacillus spp. on 
growth, yield of Water spinach and some soil properties under 
greenhouse conditions. The experiment was arranged with 6 
treatments 4 replicates in 2 consecutive crops. The results showed that 
the application of 75% NPK + 0.4% PP microbial product helped to 
increase plant height, number of leaves, and chlorophyll content in 
leaves, while fresh and dry weight per pot of  Water spinach was 
equivalent to the positive control treatment with 100% NPK  
recommended. Besides, the treatments applied with PP microbial 
products also improved the soil Electrical Conductivity (EC) and the 
number of soil bacteria. In summary, applying the  PP microbial 
product with a concentration of 0.4% is recommended in vegetable 
cultivationfor safe and sustainable development. 

Keywords: PP microbial product, Bacillus spp., Lactobacillus 
spp., water spinach, growth stimulation 
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1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, người tiêu dùng rất quan tâm đến thực 
phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe. Ngoài cá và thịt, 
rau là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng 
ngày của mỗi gia đình. Rau muống là loại rau ăn lá 
được ưa chuộng bởi có chứa nhiều vitamin và 
khoáng chất có lợi cho sức khỏe (Gangopadhyay et 
al., 2021). Vì chú trọng đến năng suất và lợi nhuận, 
nông dân đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón hóa học và thuốc kích thích sinh trưởng với liều 
lượng và tần suất cao hơn khuyến cáo trong canh tác 
(Mengistie et al., 2015). Việc này dẫn đến dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các chất độc hại 
khác lưu tồn trong sinh khối của cây rau muống, 
cũng như trong môi trường đất, nước và không khí. 
Hậu quả của việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người nông dân trực tiếp tham gia canh tác và 
người tiêu dùng khi tiêu thụ những sản phẩm này 
(Jeyanthi & Kombairaju, 2005; Ikpesu et al., 2013). 
Hơn nữa, việc lạm dụng hóa chất nông nghiệp trong 
quá trình canh tác rau màu không chỉ gây suy thoái 
đất mà còn làm tăng sự tích tụ các chất độc hại, đồng 
thời giảm năng suất theo thời gian (Châu và ctv., 
2019). Vì thế, việc giảm thiểu phân bón hóa học và 
thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác rau muống, thay 
vào đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và vi 
sinh nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường 
là việc làm hết sức cần thiết. 

Trong những năm gần đây, các chế phẩm vi sinh 
trong canh tác nông nghiệp theo hướng an toàn, sạch 
và hữu cơ được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi (Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 
2019). Chế phẩm vi sinh plant probiotics (PP) là chế 
phẩm chứa tổ hợp các dòng vi khuẩn thuộc chi  
Lactobacillus spp. và Bacillus spp. Chúng được 
phân lập từ hạt ngũ cốc như gạo, bắp và mè. Vai trò 
của các loài vi khuẩn thuộc chi vi khuẩn 
Lactobacillus spp. và Bacillus spp. trong kích thích 
gia tăng sinh trưởng, năng suất cây trồng, đặc biệt là 
cây rau, cũng như cải thiện chất lượng đất và tăng 
hiệu quả huy động và hấp thu dinh dưỡng lên sinh 
khối cây trồng được minh chứng qua nhiều công 
trình nghiên cứu được công bố trên thế giới và Việt 
Nam. 

Luân và ctv. (2022) đã đánh giá hiệu quả của 6 
dòng vi sinh vật có khả năng tổng hợp acid acetic 
trong đó có 3 dòng vi khuẩn Bacillus sp. phân lập từ 
hạ ngũ cốc như gạo, bắp và mè cho thấy chúng có 
khả năng đối kháng với nấm bệnh cây trồng như 
Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, giúp gia 
tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt rau muống và hạt xà lách. 
Ngoài ra chúng còn kích thích gia tăng chiều cao 

cây, chiều dài rễ, đường kính thân và sinh khối khô 
cây rau muống và cải xà lách, đặc biệt sinh khối khô 
cây rau muống và cải xà lách gia tăng lần lượt 33,9-
48,3% và 19,4-58,9% so với nghiệm thức đối chứng 
không chủng vi khuẩn. Tương tự Cương và ctv. 
(2019) đã đánh giá khả năng kích thích sinh trưởng 
của cây lạc ở điều kiện đồng ruộng thông qua một 
số chỉ tiêu như tỷ lệ mọc, chiều cao cây, chiều dài 
cành, số lá, số hoa, số nốt sần, các yếu tố cấu thành 
năng suất và năng suất của Bacillus sp. S18F11 và 
Bacillus sp. S20D12. Kết quả cho thấy Bacillus sp. 
S20D12 làm tăng tỷ lệ nảy mầm, tăng chiều cao cây, 
tăng số lượng nốt sần và tăng năng suất thực thu 
(26,8%) so với đối chứng và kiến nghị xử lý 1 lần vi 
khuẩn Bacillus trước lúc gieo hạt là đã đạt hiệu quả 
cao. Đối với các dòng vi khuẩn Lactobacillus có lợi 
cũng được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trong chăn 
nuôi và nuôi trồng thủy sản (Ngân và ctv., 2022; Út, 
2022), tuy nhiên còn các nghiên cứu ứng dụng vào 
canh tác cây trồng mà nhất là cây rau muống còn 
hạn chế. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu 
về đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh PP 
(CPVS PP) chứa các dòng vi khuẩn thuộc chi 
Lactobacillus và Bacillus lên sinh trưởng, năng suất 
rau muống và một số đặc tính sinh học đất cũng như 
ảnh hưởng của CPVS PP này lên khả năng làm giảm 
lượng phân bón hóa học trên rau muống ở điều kiện 
nhà lưới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Chế phẩm vi sinh PP dạng lỏng (CPVS PP) chứa 
một số dòng vi khuẩn Lactobacillus sp. LB1, 
Lactobacillus sp. LB5 và Bacillus sp. LB2 có tổng 
mật số vi khuẩn là 1011 cfu/mL (Phượng, 2018). Chế 
phẩm được hòa loãng để đạt nồng độ 0,4% (v/v) 
(CPVS PP 0,4%) với nước cất tiệt trùng trước khi 
phun cho cây rau muống.  

Hạt giống rau muống sử dụng là hạt F1 của Công 
ty hạt giống Trang Nông. Thí nghiệm được thực 
hiện trong chậu nhựa đen tròn với kích thước 28 cm 
× 22 cm. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 
2.2.1. Chuẩn bị đất thí nghiệm 

Đất thí nghiệm được thu từ Trại Nghiên cứu và 
thực nghiệm Nông nghiệp, Trường Nông nghiệp, 
Trường Đại học Cần Thơ. Đất sau khi thu thập được 
phơi khô, sau đó làm tơi đất và trộn đều lại với nhau. 
Cân 7 kg đất (khối lượng khô) sau khi chuẩn bị cho 
vào từng chậu, làm bằng bề mặt và tưới nước làm 
ẩm đất. Mẫu đất đầu vụ được phân tích các chỉ tiêu 
hóa học đất bao gồm pH, EC và chỉ tiêu sinh học đất 
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như vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn trong đất. Kết quả phân 
tích các thành phần hóa học đất và sinh học đất trước 
khi bố trí thí nghiệm được trình bày trong Bảng 1; 
đất thí nghiệm có giá trị pH trung bình  chua ít (pH= 
5,36) và EC=0,13 mS/cm. Cả hai giá trị pH và EC 
đất đều trong ngưỡng thích hợp cho cây trồng. Đặc 
tính hóa học pH và độ dẫn điện EC của đất cũng là 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng năng suất cây trồng 
(Mbogoni  et al., 2011). Mật số vi khuẩn, nấm và xạ 
khuẩn ở mức trung bình với các giá trị lần lượt tương 
ứng là 5,82; 2,70; 4,67 Log10CFU/g đất khô. Kết quả 
phân tích cho thấy, đất sử dụng trong nghiên cứu 
không có yếu tố làm giới hạn sinh trưởng và phát 
triển của cây trồng.  

Bảng 1. Thành phần hóa học và sinh học trong 
đất trước khi bố trí thí nghiệm 

STT Chỉ tiêu Giá trị  
1 pH 5,36 
2 EC (mS/cm) 0,13 
3 Mật số vi khuẩn (log10 CFU/g) 5,82 
4 Mật số nấm (log10 CFU/g) 2,70 
5 Mật số xạ khuẩn (log10 CFU/g) 4,67 

2.2.2 Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên có 
6 nghiệm thức với 4 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức 
tương ứng với 4 chậu thí nghiệm. Thí nghiệm được 
bố trí liên tục trong 2 vụ và được kéo dài trong 30 
ngày cho mỗi vụ. Các nghiệm thức thí nghiệm được 
liệt kê như sau:  

Nghiệm thức 1: Đối chứng không bón phân  

Nghiệm thức 2: 100% NPK (100N-48P2O5-
24K2O) 

Nghiệm thức 3: Chế phẩm vi sinh PP 0,4% 

Nghiệm thức 4:75%NPK + CPVS PP 0,4%  

Nghiệm thức 5: 50%NPK + CPVS PP 0,4% 

Nghiệm thức 6: 25%NPK + CPVS PP 0,4% 

Tiến hành gieo 20 hạt rau muống đã được ngâm 
với nước ấm (2 sôi: 3 lạnh) qua đêm. Khi cây rau 
muống phát triển được 2 lá thật, tiến hành tỉa bớt, 
chỉ giữ lại 10 cây/chậu, gieo mới tương tự cho vụ 
rau thí nghiệm thứ 2. Trong suốt thời gian thực hiện 
thí nghiệm, rau được tưới nước mỗi ngày và cỏ dại 
và sâu hại được quản lý bằng tay và không sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật hóa học để kiểm soát. Chế 
phẩm PP với nồng độ 0,4% được phun vào các thời 
điểm 5, 10, 15, 20 và 25 ngày sau khi gieo với liều 
lượng 100 mL chế phẩm/chậu bằng cách phun đều 
trên bề mặt lá và mặt đất trong chậu thí nghiệm. 

Phân bón NPK được bón theo công thức khuyến cáo 
100N-48P2O5-24K2O vào các thời điểm 10, 20, và 
25 ngày sau khi gieo với tỉ lệ tương ứng 50%, 20% 
và 30% (Điệp và ctv., 2011; Ba & Thủy, 2019).  

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Chỉ tiêu sinh trưởng gồm số lá và chiều cao cây 
được lấy chỉ tiêu vào các thời điểm 10, 20 và 30 
ngày sau khi gieo. Hàm lượng Chlorophyll trong lá 
được đo bằng máy Chlorophyll CCM 200 plus (đơn 
vị CCI) ở các thời điểm 20 và 30 ngày. Chiều dài rễ 
được đo vào thời điểm kết thúc thí nghiệm. 

Chỉ tiêu năng suất: Khối lượng tươi rau muống 
(đã loại bỏ phần rễ)/chậu và sinh khối khô rau 
muống được thu vào thời điểm kết thúc thí nghiệm. 
Sinh khối khô/chậu (g/chậu) được xác định bằng 
cách đem toàn bộ thân rau muống sấy khô ở 105oC 
cho đến khi nước trong thân mất hoàn toàn khối 
lượng không thay đổi giữa các lần cân) để xác định 
sinh khối khô của rau muống trên mỗi chậu thí 
nghiệm. 

Chỉ tiêu hóa học đất: 

pH đất được xác định vào các thời điểm 20 và 30 
ngày sau khi gieo và tiến hành đo bằng máy đo pH 
HANNA HI 8314. pH được đo bằng cách sử dụng 
điện cực [H+] trong dung dịch trích với tỉ lệ đất : 
nước là 1 : 2,5 (v/v) và lắc đều trên máy lắc ngang 
với tốc độ 150 vòng/ phút trong 1 giờ, sau đó, ly tâm 
với tốc độ 6000 vòng/phút trong 5 phút. Dịch trích 
thu được sau ly tâm được dùng để xác định pHH2O 
trong đất (Sparks et al., 1996).  

EC đất được xác định bằng máy đo EC Schott 
model 960. Dung dịch đất được trích với nước theo 
tỉ lệ đất : nước là 1 : 2,5 (v/v) và lắc trong 1 giờ trên 
máy lắc ngang với tốc độ 150 vòng/ phút, sau đó ly 
tâm với tốc độ 6000 vòng/phút trong 5 phút. Dịch 
trích thu được sau khi ly tâm được dùng để xác định 
EC trong đất (Sparks et al., 1996). 

Chỉ tiêu sinh học đất: 

Mật số vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được xác định 
vào thời điểm kết thúc thí nghiệm. Mật số vi sinh vật 
trong đất được xác định bằng phương pháp hòa 
loãng (Ian & Charles, 2004). Đất (1 g) được cân cho 
vào ống Fancol 50 mL đã tiệt trùng chứa 20 mL 
dung dịch đệm phosphate (Buffer phosphate), để 
trên máy lắc ngang trong 1 giờ với tốc độ 150 
vòng/phút. Dịch trích được pha loãng thành nhiều 
nồng độ pha loãng với hệ số pha loãng bằng 10. 
Dung dịch hòa loãng (50 µL) được hút cho lên trên 
bề mặt các môi trường chuyên biệt cho vi khuẩn, 
nấm, xạ khuẩn lần lượt là TSA, ME và môi trường 
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Starch. Dùng que chà thủy tinh tiệt trùng trải đều 
dịch trích lên trên bề mặt các môi trường. Các đĩa 
petri chứa mẫu được ủ trong tủ ấm ở 30oC trong 3 
ngày. Mật số khuẩn lạc và bào tử nấm hiện diện trên 
bề mặt của các môi trường tương ứng được đếm để 
xác định mật số từng nhóm vi sinh vật/g đất khô kiệt. 

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu được xử lý với Mirosoft Office Excel 
2013 và phân tích thống kê bằng phần mềm Minitab 
16.2 ở mức ý nghĩa 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm PP lên sinh 

trưởng và năng suất của cây rau muống 
trong điều kiện nhà lưới 

3.1.1. Chiều cao cây 

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh PP lên chiều 
cao cây rau muống giữa các nghiệm thức ở 2 vụ thí 
nghiệm được trình bày trong Bảng 2 và Hình 1. Giữa 
các nghiệm thức có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) ở các thời điểm thu mẫu và chiều cao cây 
tăng dần theo thời gian thí nghiệm. 

Bảng 2. Chiều cao cây rau muống giữa các nghiệm thức ở 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới 

Nghiệm thức 
Chiều cao cây rau muống (cm) 

Vụ 1 Vụ 2 
10 NSG 20 NSG 30 NSG 10 NSG 20 NSG 30 NSG 

NT1: Không bón phân 10,3d 19,6d 27,6e 14,4d 20,1d 24,3e 
NT2: 100%NPK  15,1a 24,4a 41,0a 18,3a 28,9a 40,0a 
NT3: PP 0,4% 12,7b 19,7d 27,5e 16,1c 22,6c 27,5d 
NT4: 75%NPK+ PP0,4% 10,3d 23,3b 35,6b 18,0a 28,7a 39,4a 
NT5: 50%NPK+ PP0,4% 12,2c 19,5d 29,4d 18,1a 25,8b 34,7b 
NT6: 25%NPK+ PP0,4% 9,4e 20,8c 34,1c 16,9b 26,1b 32,9c 
F * * * * * * 
CV (%) 16,7 9,38 15,3 8,55 12,8 17,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
NSG: ngày sau gieo. PP: chế phẩm PP 

Vụ 1, tại tất cả các thời điểm thu mẫu, nghiệm 
thức NT2: 100% NPK khuyến cáo có chiều cao cây 
cao nhất (15,1-41,0 cm) và khác biệt ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) khi so sánh với các nghiệm thức còn lại 
(9,4 – 35,6 cm). Kế đến là nghiệm thức bón chế 
phẩm PP 0,4% kết hợp 75% NPK khuyến cáo, có 
chiều cao cây dao động từ 10,3 đến 35,6 cm).  

 
Hình 1. Cây rau muống của các nghiệm thức ở 

thời điểm 30 ngày sau khi gieo trong vụ 1 

Trong khi đó, ở vụ 2, nghiệm thức bón chế phẩm 
PP kết hợp bón 75% NPK khuyến cáo cho kết quả 
về chiều cao cây không khác biệt ý nghĩa thống kê 

(p>0,05) khi so sánh với nghiệm thức bón NPK 
khuyến cáo ở tất cả các thời điểm thu mẫu với chiều 
cao của 2 nghiệm thức này lần lượt dao động từ 
18,0-39,4 và 18,3-40,0 cm. Hai nghiệm thức này có 
chiều cao cây cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Nghiệm 
thức đối chứng không bón phân NPK có chiều cao 
cây thấp nhất ở cả 2 vụ (10,3-27,6 cm trong vụ 1 và 
14,4-24,3 cm trong vụ 2). Ngoài ra, ở vụ 2, nghiệm 
thức chỉ bón CPVS PP 0,4% cho chiều cao cây cao 
hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so 
với nghiệm thức đối chứng không bón phân NPK ở 
hầu hết tất cả các thời điểm thu mẫu. Kết quả này 
cho thấy, chế phẩm PP có hiệu quả trong việc gia 
tăng chiều cao cây rau muống, thêm vào đó việc bón 
chế phẩm PP kết hợp với bón 75% NPK khuyến cáo 
giúp gia tăng chiều cao cây và kết quả tương đương 
với nghiệm thức bón NPK theo khuyến cáo. Điều 
này chứng tỏ rằng, chế phẩm PP có chứa nhóm vi 
sinh vật có lợi là Bacilluss và Lactobacilluss giúp 
kích thích sinh trưởng về chiều cao của cây rau 
muống khi trồng trong điều kiện nhà lưới. 

3.1.2. Số lá 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm PP 
đến số lá rau muống hai vụ thí nghiệm được trình 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 59, Số 6B (2023): 104-115 

108 

bày trong Bảng 3 số lá rau muống của tất cả nghiệm 
thức tăng dần theo thời gian thí nghiệm và đạt giá trị 
cao nhất ở thời điểm thu hoạch. Ở cùng thời điểm 
thu mẫu các nghiệm thức thí nghiệm có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) về số lá rau muống. 
Hầu hết ở các thời điểm thu mẫu của cả hai vụ thí 
nghiệm, số lá rau muống ở nghiệm thức bón 100% 
NPK khuyến cáo cao hơn và khác biệt thống kê 
(p<0,05) khi so sánh với các nghiệm thức còn lại, 
đặc biệt là nghiệm thức đối chứng không bón NPK 
và nghiệm thức chỉ bón chế phẩm vi sinh PP. Tương 
tự như kết quả về chiều cao của cây rau muống, kết 
quả về số lá trong vụ 2 cũng cho thấy nghiệm thức 
bón chế phẩm vi sinh PP (0,4%) kết hợp với bón 
75% NPK khuyến cáo có số lá rau muống không 

khác biệt thống kê với nghiệm thức bón phân NPK 
khuyến cáo (10 lá). Trong khi các nghiệm thức bón 
giảm phân NPK còn lại kết hợp với CPVS PP (0,4%) 
có số lá thấp hơn (9 lá) và khác biệt ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) khi so sánh với hai nghiệm thức trên. 
Như vậy, CPVS PP kết hợp với bón 75% NPK có 
hiệu quả trong việc gia tăng số lá rau muống và cho 
kết quả tương đương với nghiệm thức bón phân 
NPK khuyến cáo. Tuy nhiên, chỉ có vụ 2 kết quả mới 
cho thấy hiệu quả tốt hơn, trong khi vụ 1 các nghiệm 
thức bón giảm phân hóa học kết hợp bón CPVS PP 
0,4% không làm gia tăng chiều cao cây và số lá rau 
muống. Điều này có thể là do vi sinh trong chế phẩm 
PP cần tích lũy đủ mật số để chúng hoạt hóa trong 
môi trường đất nhằm kích thích sinh trưởng cây rau. 

Bảng 3. Số lá rau muống giữa các nghiệm thức qua 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới 

Nghiệm thức 
Số lá (lá/cây) 

Vụ 1 Vụ 2 
10 NSG 20 NSG 30 NSG 10 NSG 20 NSG 30 NSG 

NT1: Không bón phân 4 6b 8c 5 7b 8c 
NT2: 100%NPK  4 7a 10a 5 8a 10a 
NT3: PP 0,4% 4 7a 8c 5 7b 8c 
NT4: 75%NPK+ PP 0,4% 4 7a 9b 5 8a 10a 
NT5: 50%NPK+ PP 0,4% 4 7a 9b 5 8a 9b 
NT6: 25%NPK+ PP 0,4% 4 7a 9b 5 8a 9b 
F ns * * ns * * 
CV (%) 5,36 5,38 9,58 3,07 7,54 9,29 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
NSG: ngày sau gieo. PP: chế phẩm PP 

3.1.3. Hàm lượng chlorophyll trong lá rau 
muống 

Hàm lượng chlorophyll trong lá cây trồng được 
dùng để đánh giá về khả năng hấp thu và chuyển hóa 
đạm trong đất lên sinh khối cây trồng. Ảnh hưởng 
của chế phẩm PP đến hàm lượng chlorophyll trong 
lá rau muống giữa các nghiệm thức tại các thời điểm 
thu mẫu ở hai vụ thí nghiệm được trình bày trong 
Bảng 4. Kết quả cho thấy tại các thời điểm thu mẫu 
ở hai vụ rau, hai nghiệm thức bón 100%NPK 
khuyến cáo và nghiệm thức bón 75%NPK kết hợp 
chế phẩm vi sinh PP 0,4% có hàm lượng chlorophyll 
trong lá cao hơn và khác biệt thống kê (p>0,05) so 
với các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, hai nghiệm 
thức này khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi so 
sánh với nhau (p>0,05). Nghiệm thức không bón 
NPK có hàm lượng chlorophyll trong lá thấp nhất ở 

tất cả các thời điểm thu mẫu (dao động từ 7,5 đến 
10,7 CCI).  

Thêm vào đó, nghiệm thức chỉ bón chế phẩm vi 
sinh PP 0,4% có hàm chlorophyll trong lá cao hơn 
có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không bón 
NPK (14,6-17,9 CCI). Việc gia tăng hàm lượng 
chlorophyll trong lá ở nghiệm thức chỉ bón chế 
phẩm vi sinh PP 0,4% có thể là do các vi khuẩn 
nhóm Lactobacillus spp. và Bacillus spp. Trong chế 
phẩm vi sinh được bổ sung vào đất đã giúp gia tăng 
khả năng phân hủy chất hữu cơ để khoáng hóa và 
phóng thích đạm hữu dụng cho cây trồng hấp thu tốt 
hơn. Ngoài ra, có một số loài trong hai nhóm vi 
khuẩn này còn có chức năng cố định đạm giúp gia 
tăng hàm lượng đạm tổng số và hữu dụng cho đất và 
cây trồng hấp thu (Hằng, 2008). Như vậy, CPVS PP 
có hiệu quả trong việc gia tăng hàm lượng 
chlorophyll trong lá rau muống. 
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Bảng 4. Hàm lượng chlorophyll trong lá của các nghiệm thức ở 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới 

Nghiệm thức 
Hàm lượng chlorophyll tổng số (CCI) 

Vụ 1 Vụ 2 
20 NSG 30 NSG 20 NSG 30 NSG 

NT1: Không bón phân 10,7d 8,8d 9,6b 7,5d 
NT2: 100%NPK  14,6a 16,7a 14,7a 17,9a 
NT3: PP 0,4% 13,1c 12,3c 10,2b 9,7c 
NT4: 75%NPK+ PP0,4% 14,2a 16,5a 14,2a 17,3a 
NT5: 50%NPK+ PP0,4% 14,5a 13,5b 14,6a 13,7b 
NT6: 25%NPK+ PP0,4% 13,7b 8,6d 14,1ba 14,5b 
F * * * * 
CV (%) 10,2 26,1 17,2 28,9 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
NSG: ngày sau gieo. PP: chế phẩm PP 

3.1.4. Khối lượng tươi/chậu 

Hình 2 trình bày kết quả ảnh hưởng của việc sử 
dụng chế phẩm PP kết hợp bón phân NPK đến khối 
lượng tươi của rau muống/chậu sau 30 ngày gieo 
trồng ở hai vụ thí nghiệm trong nhà lưới.  

Kết quả thí nghiệm ở vụ 1 cho thấy tổng khối 
lượng tươi rau muống/chậu đạt cao nhất ở nghiệm 
thức bón 100%NPK theo khuyến cáo và đạt 77,5 
g/chậu, kế đến là nghiệm thức bón kết hợp 75%NPK 
khuyến cáo và PP 0,4%, có tổng khối lượng tươi đạt 
76,1 g/chậu. Mặc dù hai nghiệm thức này khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhau 
(p>0,05) nhưng khác biệt thống kê khi so sánh với 

các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Hai nghiệm thức 
bón 50% và 25% NPK khuyến cáo kết hợp chế phẩm 
vi sinh PP 0,4% có tổng khối lượng tươi tương 
đương nhau và không khác biệt ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) và lần lượt đạt 45,1 và 50,7 g/chậu. 
Nghiệm thức chỉ bón chế phẩm vi sinh PP 0,4% mặc 
dù có khối lượng tươi thấp hơn (34,1 g/chậu) so với 
nghiệm thức NT2 và nghiệm thức NT5, NT6 nhưng 
cao hơn so với nghiệm thức NT1 đối chứng không 
bón phân (p<0,05). Nghiệm thức NT1 không bón 
phân có khối lượng tươi/chậu thấp nhất (25,6 
g/chậu).  

 
Hình 2. Khối lượng tươi/chậu của các nghiệm thức sau 30 ngày thí nghiệm của 2 vụ rau trong điều 

kiện nhà lưới 

Kết quả thí nghiệm ở vụ 2 cho thấy cũng tương 
tự như vụ 1, tổng khối lượng tươi rau muống/chậu ở 
vụ 2 đạt cao nhất ở nghiệm thức bón 100% NPK 
theo khuyến cáo và đạt 72,5 g/chậu, kế đến là 

nghiệm thức bón 75% NPK kết hợp bón chế phẩm 
PP 0,4% có tổng khối lượng tươi đạt 69,5 g/chậu. 
Hai nghiệm thức này vẫn khác biệt không ý nghĩa 
thống kê với nhau (p>0,05) nhưng khác biệt thống 
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kê khi so sánh với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 
Nghiệm thức bón 50% NPK khuyến cáo và chế 
phẩm vi sinh PP 0,4% có khối lượng tươi cao hơn 
(54,0 g/chậu) so với nghiệm thức bón 25%NPK + 
PP 0,4%  (46,7 g/chậu). Nghiệm thức chỉ bón chế 
phẩm vi sinh PP 0,4% mặc dù có khối lượng tươi là 
30,0 g/chậu, thấp hơn so với nghiệm thức bón 100% 
NPK khuyến cáo và các nghiệm thức bón chế phẩm 
vi sinh PP kết hợp bón NPK ở các mức 50 và 25% 
nhưng cao hơn có ý nghĩa (P<0,05) khi so sánh với 
nghiệm thức đối chứng không bón NPK (24,3 
g/chậu) và cũng là nghiệm thức có khối lượng 
tươi/chậu thấp nhất. Như vậy, việc gia tăng tổng 
khối lượng tươi rau muống/chậu ở các nghiệm thức 
bón NPK và chế phẩm vi sinh là kết quả từ việc gia 
tăng về chiều cao, số lá và hàm lượng chlorophyll 
trong lá ở các nghiệm thức này. Ngoài ra, việc gia 
tăng khối lượng tươi của rau muống ở nghiệm thức 
chỉ bón chế phẩm vi sinh PP nồng độ 0,4% khi so 
với nghiệm thức đối chứng không bón phân NPK ở 
cả hai vụ thí nghiệm cho thấy được khả năng giúp 
gia tăng sinh trưởng và khối lượng tươi rau muống 
của chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn có lợi 
cho cây trồng gồm chi Bacillus và Lactobacillus. 
Bên cạnh đó, việc bón 75% NPK theo khuyến cáo 
kết hợp bón chế phẩm PP giúp rau muống tăng sinh 
trưởng và khối lượng tươi tương đương với nghiệm 
thức bón đầy đủ NPK theo khuyến cáo cho thấy rõ 
vai trò của chế phẩm vi sinh PP chứa các dòng vi 
khuẩn thuộc chi Bacillus và Lactobacillus trong việc 
kích thích sinh trưởng và đồng thời còn giảm được 
25% lượng phân bón hóa học khuyến cáo cho cây 
rau muống.  

Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu của 
Xã (2021) khi sử dụng chế phẩm vi sinh vật giúp 
giảm 25% lượng đạm hóa học cho cây rau muống 
nhưng vẫn duy trì được năng suất tương đương 
nghiệm thức bón 100%N theo khuyến cáo. Tương 
tự, kết quả trước đó trên cây đậu bắp và cây ớt sừng 
vàng (Lẹ & Điệp, 2012) đã cho thấy sử dụng phân 
bón vi sinh giúp giảm 25% phân bón hóa học nhưng 
vẫn duy trì năng suất tương đương nghiệm thức bón 
100%NPK theo khuyến cáo. 

3.1.5. Sinh khối khô của rau muống 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm vi 
sinh PP đến sinh khối khô của rau muống/chậu sau 
30 ngày gieo trồng ở 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới 
được trình bày trong Hình 3. Kết quả cho thấy trong 
vụ 1 sinh khối khô đạt cao nhất tại nghiệm thức bón 
NPK khuyến cáo (7,82 g/chậu), kế đến là nghiệm 
thức bón chế phẩm vi sinh PP kết hợp 75% NPK 
khuyến cáo, đạt 6,65 g/chậu và khác biệt ý nghĩa 
thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 
Hai nghiệm thức bón chế phẩm vi sinh PP kết hợp 
với bón 50% và 25% NPK khuyến cáo có tổng sinh 
khối khô tương đương nhau, không khác biệt ý nghĩa 
thống kê và lần lượt đạt 4,58 và 5,04 g/chậu. 
Nghiệm thức chỉ bón chế phẩm vi sinh PP mặc dù 
có sinh khối khô thấp hơn (3,91 g/chậu) so với 
nghiệm thức bón NPK khuyến cáo và các nghiệm 
thức bón chế phẩm vi sinh kết hợp NPK khác nhưng 
cao hơn so với nghiệm thức đối chứng không bón 
NPK (2,41 g/chậu).  

 
Hình 3. Sinh khối khô (g/chậu) của các nghiệm thức ở hai vụ thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới  
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Kết quả ở vụ 2 cho thấy sinh khối khô rau 
muống/chậu đạt cao nhất ở nghiệm thức bón NPK 
theo khuyến cáo và đạt 7,41 g/chậu, kế đến là 
nghiệm thức bón chế phẩm PP kết hợp 75% NPK 
khuyến cáo có tổng sinh khối khô đạt 7,19 g/chậu. 
Tuy nhiên, hai nghiệm thức này không khác biệt 
thống kê khi so sánh với nhau (p>0,05). Nghiệm 
thức bón chế phẩm vi sinh PP kết hợp với bón 50% 
NPK khuyến cáo có sinh khối khô cao hơn (6,28 
g/chậu) so với nghiệm thức bón chế phẩm PP kết 
hợp 25% NPK khuyến cáo (5,12 g/chậu). Như vậy, 
kết quả này cho thấy việc sử dụng chế phẩm vi sinh 
PP cho cây rau muống giúp làm giảm 25% lượng 
NPK theo khuyến cáo nhưng vẫn cho sinh khối khô 
rau muống tương đương với nghiệm thức bón 
100%NPK theo khuyến cáo. 

Kết quả này tương tự với kết quả của một số 
nghiên cứu trước đây. Trong các thí nghiệm ở nhà 
lưới tại Tiền Giang, nghiên cứu của Trúc (2011) đã 
cho thấy khi sử dụng chế phẩm vi sinh tổ hợp các 
dòng vi khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA được 
phân lập và tuyển chọn từ đất trồng rau ở Tiền Giang 
giúp tăng chiều dài rễ và chiều cao cây rau muống 
và rau mồng tơi. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng việc 
sử dụng chế phẩm vi sinh vật cố định đạm có chức 
năng tổng hợp IAA không những giảm 50% lượng 
phân hóa học mà còn cho năng suất rau cao hơn so 
với nghiệm thức chỉ bón phân hóa học, đồng thời 
giúp giảm lượng nitrate tồn dư trong rau. Tương tự, 
Nhu et al. (2018) cho thấy việc chủng dòng vi khuẩn 
cố định đạm Klebsiella oxytoca vào cây rau muống 
trồng trong chậu giúp giảm được 50% lượng phân 
bón hoá học đồng thời làm tăng suất rau muống 
thêm 45,8% và các chất dinh dưỡng trong đất tuy 
nhiên hàm lượng chlorophyll trong lá rau khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nghiệm 
thức bón NPK khuyến cáo. Ngoài ra, Khan et al. 
(2010) đã nghiên cứu khả năng kích thích sinh 
trưởng của 2 dòng vi khuẩn Azotobacter và 
Azospirillum và hỗn hợp của 2 dòng vi khuẩn này 
lên cây cải xanh cho thấy chủng Azospirillum giúp 
gia tăng các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất đồng 
thời giảm được phân hóa học. Đặc biệt, Phua et al. 
(2012) đã phân lập các dòng vi khuẩn có chức năng 
kích thích sinh trưởng cây trồng như tổng hợp IAA, 
hoà tan lân, đối kháng sinh học và đã tuyển chọn 
được 8 dòng vi khuẩn để thử nghiệm lên sinh trưởng 
của cây bắp cải (Chinese cabbage) ở điều kiện nhà 
lưới. Kết quả cho thấy cả 8 dòng vi khuẩn đều giúp 
gia tăng sinh khối khô cây cải bắp so với nghiệm 
thức bón phân hoá học theo khuyến cáo. 

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh PP lên 
đặc tính hóa học đất 

3.2.1. pH đất  

Kết quả ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm 
PP kết hợp bón phân NPK đến pH đất trồng rau 
muống ở hai vụ thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới 
được trình bày trong Bảng 5. Nhìn chung, giá trị pH 
có xu hướng ổn định và không thay đổi hoặc thay 
đổi không đáng kể trong suốt thời điểm thí nghiệm 
cho cả hai vụ trồng. Giá trị pH đất giữa các nghiệm 
thức không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở hầu 
hết tất cả các thời điểm thu mẫu khi so sánh với nhau 
(p>0,05) với pH của các nghiệm thức dao động từ 
4,51 đến 5,58. Như vậy, qua kết quả này cho thấy 
việc bón chế phẩm vi sinh PP dù kết hợp hoặc không 
kết hợp với bón phân NPK đều không làm thay đổi 
pH đất trồng rau muống trong nhà lưới qua hai vụ 
thí nghiệm. 

Bảng 5. Diễn biến pH đất của các nghiệm thức sau 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới  

Nghiệm thức 
pH đất 

Vụ 1 Vụ 2 
20 NSG 30 NSG 20 NSG 30 NSG 

NT1: Không bón phân 5,58a 5,09a 5,36 5,46ab 
NT2: 100%NPK  4,70b 4,51b 5,13 5,28b 
NT3: PP 0,4% 5,01b 4,87ab 5,20 5,39ab 
NT4: 75%NPK+ PP0,4% 4,83b 4,66ab 5,12 5,36ab 
NT5: 50%NPK+ PP0,4% 4,87b 4,87ab 5,06 5,32ab 
NT6: 25%NPK+ PP0,4% 5,01b 4,90ab 5,24 5,50a 
F * * ns * 
CV (%) 6,67 5,56 3,72 2,04 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
NSG: ngày sau gieo. PP: chế phẩm PP 
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3.2.2. EC đất 

Kết quả ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm 
PP kết hợp bón phân NPK đến EC trong đất trồng 
rau muống ở hai vụ thí nghiệm trong điều kiện nhà 
lưới được trình bày trong Bảng 6. Kết quả cho thấy 
giá trị EC đất tương tự như giá trị pH đất, có xu 
hướng ổn định trong suốt thời gian bố trí thí nghiệm 
cho cả hai vụ trồng. Giữa các nghiệm thức sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhau 

(p<0,05). Trong đó hầu hết ở tất cả các thời điểm thu 
mẫu nghiệm thức bón phân NPK khuyến cáo và các 
nghiệm thức bón chế phẩm PP kết hợp NPK có giá 
trị EC đất cao hơn và khác biệt thống kê khi so với 
nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức chỉ bón chế 
phẩm PP (p<0,05) (0,17-0,17 mS/cm so với 0,10-
0,15 mS/cm). Tóm lại, việc bón phân hóa học NPK 
và các nghiệm thức bón CPVS PP kết hợp bón NPK 
giúp cải thiện giá trị EC đất trong thời gian bố trí thí 
nghiệm. 

Bảng 6. Diễn biến EC đất của các nghiệm thức sau 2 vụ thí nghiệm trong nhà lưới  

Nghiệm thức 
EC (mS/cm) 

Vụ 1 Vụ 2 
20 NSG 30 NSG 20 NSG 30 NSG 

NT1: Không bón phân 0,10b 0,12b 0,14 0,12bc 
NT2: 100%NPK  0,18a 0,18a 0,17 0,18a 
NT3: PP 0,4% 0,10b 0,11b 0,12 0,11c 
NT4: 75%NPK+ PP0,4% 0,15ab 0,18a 0,18 0,14bc 
NT5: 50%NPK+ PP0,4% 0,15ab 0,15ab 0,18 0,14ab 
NT6: 25%NPK+ PP0,4% 0,13abc 0,13ab 0,16 0,14 bc 
F * * ns * 
CV (%) 29,8 24,8 22,6 18,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
NSG: ngày sau gieo. PP: chế phẩm PP 

3.3. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh PP lên 
đặc tính sinh học đất  

3.3.1. Mật số vi khuẩn trong đất cuối vụ   

Ảnh hưởng CPVS PP kết hợp bón phân NPK đến 
mật số vi khuẩn đất ở thời điểm cuối vụ qua 2 vụ thí 
nghiệm được trình bày trong Hình 4. Nhìn chung, 
mật số vi khuẩn trong đất cuối vụ 1 hầu như không 
khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức khi so sánh 
với nhau (p>0,05) và dao động trong khoảng từ 7,63 
đến 7,80 (log10CFU/g đất). Trong khi ở vụ 2, mật số 
vi khuẩn đất cuối vụ ở các nghiệm thức bón phân 
đều cao hơn và khác biệt thống kê (p<0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng (7,87 log10CFU/g ). Trong 
khi các nghiệm thức còn lại dao động từ 8,14 đến 
8,49 (log10CFU/g đất) và không khác biệt thống kê 
khi so sánh với nhau (p>0,05). Như vậy, việc tăng 
mật số vi khuẩn đất ở các nghiệm thức bón phân ở 
cuối vụ 2 có thể là do lượng phân bón đưa vào trong 
đất cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và đủ cho nhu cầu 
về dinh dưỡng của vi khuẩn để tăng mật số. Như 
vậy, bón CPVS PP kết hợp bón NPK, hay chỉ bón 
CPVS PP hoặc chỉ bón phân hóa học khuyến cáo 
giúp tăng mật số vi khuẩn trong đất sau hai vụ trồng 
rau muống trong nhà lưới. 

 
Hình 4. Mật số vi khuẩn trong đất sau hai vụ rau muống thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới  
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3.3.2. Mật số nấm trong đất cuối vụ 

Mật số nấm trong mẫu đất cuối vụ được trình bày 
trong Hình 5 cho thấy trong vụ rau 1, mật số nấm 
cao nhất ở nghiệm thức bón chế phẩm vi sinh PP kết 
hợp bón 75% NPK khuyến cáo (4,30 log10CFU/g 
đất), kế đến là nghiệm thức bón phân 100% NPK 
khuyến cáo, đạt 3,74 log10CUF/g đất và khác biệt 
thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 
Trong khi các nghiệm thức còn lại có mật số nấm 

trong đất cuối vụ thấp hơn và khác biệt không ý 
nghĩa thống kê khi so sánh với nhau (p>0,05). Tuy 
nhiên, mật số nấm trong đất cuối vụ 2 ở các nghiệm 
thức không khác biệt thống kê khi so sánh với nhau 
và dao động trong khoảng từ 2,95 đến 3,19 
(log10CFU/g đất). Như vậy, việc bón chế phẩm PP 
kết hợp với NPK chưa cho thấy rõ tác động đến mật 
số nấm sau hai vụ rau muống thử nghiệm ở điều kiện 
nhà lưới. 

 
Hình 5. Mật số nấm trong đất của các nghiệm thức sau hai vụ rau thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới 
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Đối với sức khỏe của đất, Lee (2010) đã nghiên 
cứu hiệu quả của việc bón phân hữu cơ vi sinh lên 
đặc tính hóa học và mật số vi khuẩn đất trong trồng 
hành ở điều kiện đồng ruộng cho thấy nghiệm thức 
chỉ bón phân hóa học làm cho đất trở nên chua hơn 
(pH giảm) và EC tăng cao hơn so với nghiệm thức 
bón phân hữu cơ dạng rắn. Ngoài ra, bổ sung phân 
hữu cơ vi sinh giúp gia tăng mật số vi khuẩn hiếu 
khí và xạ khuẩn trong đất (Lee, 2010; Thư và ctv., 
2012; Tang et al., 2023).  

Tóm lại, việc giảm 25% phân hóa học NPK 
nhưng bổ sung CPVS PP 0,4% không làm giảm 
năng suất rau mà còn cải thiện được sức khỏe của 
đất. Điều này phù hợp với kết luận của Dawwam et 
al. (2013) cho rằng việc áp dụng phân vi sinh hòa 
tan kali sẽ là giải pháp bền vững để cung cấp dinh 
dưỡng, làm phát triển bộ rễ, tăng sinh trưởng và 
năng suất cây trồng. Như vậy, đây là cơ sở để tiếp 
tục các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của CPVS PP 
đối với cây trồng khác nhau ở điều kiện ngoài đồng 
và giảm thêm các mức phân bón NPK góp phần 

giảm chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận cho nông 
dân trong quá trình canh tác rau và các cây trồng 
khác theo hướng bền vững và an toàn. 

4. KẾT LUẬN 

Bón giảm 25%NPK theo khuyến cáo kết hợp bổ 
sung chế phẩm vi sinh PP 0,4% chứa các dòng vi 
khuẩn có lợi cho cây trồng thuộc chi Bacillus và 
Lactobacillus giúp gia tăng chiều cao, hàm lượng 
chlorophyll trong lá, dẫn đến gia tăng khối lượng 
tươi và sinh khối khô rau muống, đồng thời giúp 
tăng giá trị EC trong đất, mật số vi khuẩn trong đất 
khi trồng trong nhà lưới qua 2 vụ thí nghiệm. Mặc 
dù qua 2 vụ thí nghiệm, việc sử dụng CPVS PP kết 
hợp với bón chưa thể hiện cải thiện giá trị pH, mật 
số nấm, và xạ khuẩn trong đất trồng rau muống trong 
nhà lưới cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Tuy nhiên có 
thể sử dụng chế phẩm trong canh tác rau để góp phần 
giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học góp phần thực 
hiện sản xuất rau theo hướng an toàn và phát triển 
bền vững. 
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